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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	2071
	Dương Thị Ngân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	02
	2073
	Lê Hoài Dương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	03
	2074
	Nguyễn Hoài Bảo Linh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	04
	2075
	Võ Văn Bảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	2076
	Lưu Đức Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	2078
	Phan Văn Phương
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	07
	2079
	Đinh Thị Mỷ Lệ
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	08
	2082
	Nguyễn Thị Hiền
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	09
	2083
	Hoàng Văn Giáp
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	2085
	Nguyễn Thị Nga
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	2090
	Hoàng Tấn Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	2091
	Đoàn Thị Tiến
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2093
	Cao Hữu Long
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	2095
	Trần Ngọc Chí
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	2096
	Nguyễn Cu Ba
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	2104
	Hoàng Kim Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2108
	Hoàng Trung Đức
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2110
	Lê Đức Ngà
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	2111
	Hoàng Thị Hằng
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	2114
	Trương Long
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	2123
	Trương Thị Thu Trang
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	2124
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2125
	HAJIREEN TUAN ZAREER
	Ganegama, Sri Lanka

	24
	2128
	Dương Thị Nhung
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	2130
	Hoàng Thanh Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	2142
	Nguyễn Văn Vinh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	2145
	Phạm Đức Thuận
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	2146
	Hồ Sĩ Ninh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	2150
	Nguyễn Văn Quyền
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	2152
	Trần Công Viện
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	31
	2153
	Phan Văn Hà
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	2163
	Bùi Tự Trọng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	2166
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	2179
	Trần Văn Sinh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	2186
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	2189
	Nguyễn Văn Tuệ
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37
	2192
	Phan Văn Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	2195
	Nguyễn Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


